
Điểm a 

Khoản 

1 điều 

44a 

Luật 

THAD

Điểm b 

Khoản 

1 điều 

44a 

Luật 

THAD

Điểm c 

Khoản 1 

điều 44a 

Luật 

THADS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

Phòng THADS khu vực 

2

CHV Nguyễn Văn Ban

1
Nguyễn Thị Hồng 

Tuyến

thôn 07, xã Ea Súp, 

tỉnh Đắk Lắk

05/2025/QĐST-DS 

ngày 24/07/2025 của 

TAND Khu vực 2 - 

Đắk Lắk

7855/QĐ-THADS 

ngày 10/02/2026

228/QĐ-THADS 

ngày 19/6/2026

Trả nợ công dân 

số tiền: 

77.000.000 đồng

a 5/6/2026

2 Phạm Thị Hạnh
thôn 18A, xã Ea 

Nuôl, tỉnh Đắk Lắk

08/2025/DS-ST ngày 

26/5/2025 của 

TAND huyện Buôn 

Đôn (nay là TAND 

Khu vực 2 - Đắk 

Lắk)

7186/QĐ-THADS 

ngày 30/01/2026

234/QĐ-THADS 

ngày 19/6/2026

Trả nợ công dân 

số tiền: 

169.430.000đồng

a 19/6/2026

Ea Súp, ngày 22 tháng 06 năm 2026

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Trọng Dũng

Nghĩa vụ chưa có điều kiện thi hành án

Ngày, 

tháng, 

năm xác 

minh gần 

nhất

Quyết định về 

việc chưa có điều 

kiện thi hành án 

(số, ký hiệu, ngày 

tháng năm)

Nghĩa vụ chưa 

có điều kiện thi 

hành án 

Lý do chưa có điều kiện
Quyết định thi 

hành án (số, ký 

hiệu, ngày tháng 

năm)

CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐẮK LẮK

PHỤ LỤC VII

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp)

DANH SÁCH NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN

Số 

TT
Đơn vị

Tên người 

phải thi hành án

Địa chỉ của 

người 

phải thi hành án 

Bản án,

 quyết định (số, ký 

hiệu, ngày tháng 

năm, của ...)
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TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Trọng Dũng

Ghi 

chú

PHỤ LỤC VII

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp)

DANH SÁCH NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN
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